Trường THPT Uông Bí
   Nhóm Ngoại ngữ

Tiết 3: CỤM ĐỘNG TỪ – PHRASAL VERBS

1. Mục tiêu cần đạt
Sau khi kết thúc bài học, học sinh cần đạt được những yêu cầu sau:
- Về kiến thức: học sinh nắm được định nghĩa của cụm động từ, hiểu được những lớp nghĩa khác nhau của một số tiểu từ và cụm động từ phổ biến.
- Về kĩ năng: Học sinh có thể vận dụng kiến thức liên quan đến tiểu từ và cụm động từ để cải thiện các kĩ năng đọc, viết, nghe – nói (kĩ năng giao tiếp). Bên cạnh đó, học sinh có thể áp dụng các kiến thức học được về cụm động từ để giải quyết các dạng bài tập có liên quan trong các bài kiểm tra, các kì thi. 
2. Hệ thống câu hỏi, bài tập
a. Hệ thống câu hỏi:
- Cụm động từ là gì?
- Làm thế nào để cấu tạo một cụm động từ?
- Một số tiểu từ và cụm từ phổ biến? Các lớp nghĩa của chúng khác nhau thế nào? Những cụm động từ này có thể được sử dụng trong các ngữ cảnh thế nào?
b. Hệ thống bài tập:
Học sinh có thể tìm hiểu, khai thác, luyện tập các bài tập về bị động ở một số học liệu sau:
- Bài tập bị động về cụm động từ trong bài 14, 15 (sách Tiếng Anh 12 hệ 7 năm), bài 9 (sách Tiếng Anh 12 hệ 10 năm).
- http://nghean.edu.vn/lien-ket-cac-co-so-truc-thuoc/tai-nguyen/day-hoc-tren-truyen-hinh/truyen-hinh-vtv7/thpt-lop-12-/chinh-phuc-ky-thi-thptqg-2020-mon-tieng-anh/13.-cum-dong-tu-chinh-phuc-ky-thi-thptqg-2020-mon-tieng-anh.html
- https://dethi.hochay.com/cum-dong-tu-cd
- http://elearnkit.com/phrasal-verbs-cum-dong-tu-lop-12.html
- http://mrstranganh.edu.vn/210-cau-trac-nghiem-phrasal-verbs-keys/
3. Nội dung chuẩn bị cho bài sau
Học sinh chuẩn bị một số nội dung cho tiết 4 Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (Adverbial clauses of time)
Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (Clauses of time). Học sinh tìm hiểu những nội dung có liên quan đến mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian như sau:
·  Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là gì?
· Sự phối hợp giữa động từ trong mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.
+ Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thì hiện tại đơn.
+ Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thì hiện tại hoàn thành.
+ Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thì quá khứ đơn.
+ Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thì quá khứ tiếp diễn.
+ Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thì quá khứ hoàn thành.
4. Video bài dạy 
